	
	



BÀI 43: KHÔI PHỤC MÔI TRƯỜNG
VÀ GÌN GIỮ THIÊN NHIÊN HOANG DÃ
Mục tiêu
· Kiến thức

· Giải thích được vì sao cần khôi phục môi trường, gìn giữ thiên nhiên hoang dã.
· Trình bày được các biện pháp bảo vệ thiên nhiên hoang dã và nêu được ý nghĩa của mỗi biện pháp.
· Nêu được vai trò của học sinh trong việc bảo vệ thiên nhiên hoang dã.
· Kĩ năng

· Quan sát, phân tích các tranh hình/ video về khôi phục môi trường và thiên nhiên hoang dã.
· Đọc tài liệu về khôi phục môi trường và thiên nhiên hoang dã.
I. LÍ THUYẾT TRỌNG TÂM

1. Ý nghĩa của việc khôi phục môi trường và gìn giữ thiên nhiên hoang dã

Nhiều vùng trên Trái Đất đang ngày càng suy thoái, rất cần có biện pháp để khôi phục và gìn giữ. Gìn giữ thiên nhiên hoang dã là bảo vệ các loài sinh vật và môi trường sống của chúng. Đó là cơ sở để duy trì cân bằng sinh thái, tránh ô nhiễm và cạn kiệt nguồn tài nguyên.

2. Các biện pháp bảo vệ thiên nhiên

2.1. Bảo vệ tài nguyên sinh vật

· Bảo vệ các khu rừng hiện có kết hợp với trồng cây gây rừng là biện pháp rất quan trọng nhằm bảo vệ và khôi phục môi trường đang bị suy thoái.

· Thảm thực vật có tác dụng chống xói mòn đất, giữ ẩm cho đất. Thực vật còn là thức ăn và nơi ở của các loài sinh vật khác.

· Biện pháp bảo vệ tài nguyên sinh vật:

+ Trồng cây gây rừng kết hợp với bảo vệ các loài sinh vật sẽ góp phần bảo vệ các nguồn gen quý.

+ Xây dựng khu bảo tồn, các vườn quốc gia.

+ Không săn bắn động vật và khai thác quá mức các loài sinh vật.

+ Ứng dụng công nghệ sinh học để bảo tồn nguồn gen quý hiếm và lai tạo ra các giống sinh vật có năng suất, chất lượng cao và khả năng chống chịu tốt là việc làm hết sức cần thiết và có hiệu quả để bảo vệ thiên nhiên.
2.2. Cải tạo các hệ sinh thái bị thoái hóa

Đối với những vùng đất trống, đồi núi trọc thì việc trồng cây, gây rừng là biện pháp chủ yếu và cần thiết nhất.

+ Tăng cường công tác làm thủy lợi và tưới tiêu hợp lí.

+ Bón phân hợp lí và hợp vệ sinh.

+ Thay đổi các loại cây trồng hợp lí.

+ Chọn giống vật nuôi và cây trồng thích hợp và có năng suất cao.

3. Vai trò của học sinh trong việc bảo vệ thiên nhiên hoang dã

Mỗi học sinh đều phải có trách nhiệm trong việc gìn giữ và cải tạo thiên nhiên.
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II. CÁC DẠNG BÀI TẬP

· Ví dụ minh họa

Ví dụ 1 (Câu 1 - SGK trang 179): Hãy nêu những biện pháp chủ yếu để bảo vệ thiên nhiên hoang dã?
Hướng dẫn giải

Các biện pháp bảo vệ thiên nhiên hoang dã:

· Bảo vệ các khu rừng già, rừng đầu nguồn,...
· Trồng cây gây rừng tạo môi trường sống cho nhiều loài sinh vật.
· Xây dựng các khu bảo tồn, các vườn quốc gia để bảo vệ các sinh vật hoang dã.
· Không săn bắn động vật hoang dã và khai thác quá mức các loài sinh vật.
· Ứng dụng công nghệ sinh học để bảo tồn nguồn gen quý hiếm.

Ví dụ 2 (Câu 2 SGK trang 179): Mỗi học sinh cần phải làm gì để góp phần bảo vệ thiên nhiên?
Hướng dẫn giải

Mỗi học sinh cần:

· Có trách nhiệm trong việc gìn giữ và cải tạo thiên nhiên.
· Tuyên truyền với người thân, bạn bè, mọi người xung quanh có ý thức và hành động bảo vệ thiên nhiên.

Ví dụ 3: Vì sao giữ gìn thiên nhiên hoang dã là góp phần giữ cân bằng sinh thái?
Hướng dẫn giải

Giữ gìn thiên nhiên hoang dã là góp phần giữ cân bằng sinh thái vì:

· Giữ gìn thiên nhiên hoang dã là bảo vệ các loài sinh vật và môi trường sống của chúng. Các loài sinh vật được bảo vệ sẽ là cơ sở duy trì cân bằng sinh thái, tránh ô nhiễm, cạn kiệt nguồn tài nguyên thiên nhiên. 

· Thiên nhiên hoang dã được bảo vệ sẽ tránh được nhiều thảm họa như lũ lụt, xói mòn đất, hạn hán, ô nhiễm môi trường giúp cân bằng hệ sinh thái.

Ví dụ 4: Hãy nêu các biện pháp chủ yếu và hiệu quả của chúng nhằm cải tạo các hệ sinh thái bị thoái hóa?
Hướng dẫn giải

	Các biện pháp
	Hiệu quả

	Đối với những vùng đất trống, đồi núi trọc thì việc trồng cây gây rừng là biện pháp chủ yếu và cần thiết nhất.
	Hạn chế xói mòn đất, hạn chế hạn hán, lũ lụt, tạo môi trường cho nhiều loài sinh vật và tăng mức độ đa dạng sinh học, cải tạo đất, khí hậu, chống hiện tượng lấp đầy các sông.

	Tăng cường công tác làm thủy lợi và tưới tiêu hợp lí.
	Góp phần điều hòa lượng nước làm hạn chế lũ lụt và hạn hán, nhờ có nước nên có thể mở rộng diện tích trồng trọt và tăng năng suất cây trồng.

	Bón phân hợp lí và hợp vệ sinh.
	Tăng độ màu mỡ cho đất, tạo điều kiện phủ xanh các vùng đất bị hoang hóa. Bón phân hợp vệ sinh là phân hữu cơ đã được xử lí kĩ thuật, không mang mầm bệnh truyền cho người và động vật.

	Thay đổi các loại cây trồng hợp lí.
	Làm cho đất không bị cạn kiệt nguồn dinh dưỡng, tận dụng được hiệu suất sử dụng đất và tăng năng suất cây trồng.

	Chọn giống vật nuôi và cây trồng thích hợp và có năng suất cao.
	Đem lại lợi ích kinh tế, khi có đủ kinh phí sẽ đầu tư hơn vào việc cải tạo đất.


III. BÀI TẬP TỰ LUYỆN
Bài tập cơ bản

Câu 1: Để bảo vệ thiên nhiên hoang dã, cần ngăn chặn hoạt động nào dưới đây?

A. Trồng cây, gây rừng để tạo môi trường sống cho động vật hoang dã.

B. Bảo vệ các khu rừng già, rừng đầu nguồn.

C. Xây dựng các khu bảo tồn thiên nhiên và các khu rừng đầu nguồn.

D. Săn bắn động vật hoang dã và khai thác quá mức các loài sinh vật.

Câu 2: Những biện pháp nào sau đây góp phần vào việc bảo vệ thiên nhiên hoang dã?

1. Cày xới đất để làm ruộng nương trên sườn đồi dốc.

2. Ứng dụng công nghệ sinh học để bảo vệ nguồn gen quý hiếm.

3. Xây dựng các khu bảo tồn thiên nhiên, các vườn quốc gia.

4. Săn bắn động vật hoang dã và khai thác mạnh mẽ các loài sinh vật.
A. 1 và 2.
B. 2 và 3.
C. 3 và 4.

D. 1 và 4.
Bài tập nâng cao

Câu 3: Tại sao phải khôi phục môi trường và giữ gìn thiên nhiên hoang dã?

Câu 4: Con người tác động như thế nào đến môi trường và sinh quyển? Vai trò của con người đối với việc cải biến môi trường?

Câu 5: Hãy nêu trách nhiệm của học sinh trong việc bảo vệ thiên nhiên? Em có thể làm gì để tuyên truyền cho mọi người cùng hành động để bảo vệ thiên nhiên?
ĐÁP ÁN

Bài tập cơ bản

	1 - D
	2 - B


Bài tập nâng cao
Câu 3:

Cần khôi phục môi trường và giữ gìn thiên nhiên hoang dã vì:

· Khôi phục môi trường và giữ gìn thiên nhiên hoang dã là cơ sở duy trì cân bằng sinh thái, khắc phục ô nhiễm môi trường và hạn chế cạn kiệt tài nguyên thiên nhiên.

· Giữ gìn thiên nhiên hoang dã là bảo vệ các loài sinh vật và môi trường sống của chúng. Hiện nay, có nhiều vùng trên Trái Đất đang bị suy thoái cần có biện pháp khôi phục; môi trường hiện nay cũng đang bị ô nhiễm nặng cần khôi phục và bảo vệ thiên nhiên bền vững.

Câu 4:

· Con người đã và đang khai thác không hợp lí các nguồn tài nguyên tái sinh, làm cho rừng ngày càng bị thu hẹp; đất đai thoái hóa; nhiều loại động vật, tài nguyên thủy sản bị đánh bắt quá mức (cá voi, cá heo, cá ngừ, cá thu, tôm hùm,…) đã trở nên hiếm.
· Con người có thể cải biến môi trường bằng các biện pháp bảo vệ môi trường: bảo vệ rừng và thiên nhiên hoang dã; cải biến khí hậu và khử mặn nước biển; xây dựng các hệ sinh thái nhân tạo; sử dụng hợp lí, bảo vệ và phục hồi nguồn tài nguyên thiên nhiên,…
Câu 5:

· Trách nhiệm của học sinh trong bảo vệ thiên nhiên:
+ Không vứt rác bừa bãi, tích cực tham gia vệ sinh trường học.

+ Không chặt phá cây cối bừa bãi, tích cực trồng cây chăm sóc bảo vệ cây.

+ Không săn bắt chim, thú, bảo vệ các loài sinh vật có ích.

· Các hành động tuyên truyền cho mọi người cùng hành động bảo vệ thiên nhiên:
+ Vận động mọi người biết bảo vệ tài nguyên thiên nhiên.

+ Bón phân hợp lí và hợp vệ sinh.

+ Không săn bắn các động vật hoang dã, không chặt phá rừng.
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